	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP THỊ XÃ
NĂM HỌC 2023 - 2024

Môn thi: Ngữ văn 

Thời gian: 150 phút không kể thời gian giao đề


                                                                           (Đề thi gồm có 01 trang,02 câu)
	
	


Câu 1 : ( 8,0 điểm )

Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng

Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai!

        (Trích, Tự sự, Lưu Quang Vũ)
Suy nghĩ của em về vấn đề đặt ra trong đoạn thơ trên.

Câu 2 (12,0 điểm)

Bàn về văn học, Thanh Thảo cho rằng: 

Văn chương giúp ta trải nghiệm cuộc sống ở những tầng mức và những chiều sâu đáng kinh ngạc. Nó giúp con người sống “ra người” hơn, sống tốt hơn, nếu ta biết tìm trong mỗi quyển sách có những vệt sáng, những nguồn soi rọi vào những góc khuất của cuộc đời và của con người.

          (Nhà văn nói về môn văn – Văn học và tuổi trẻ - NXB Giáo dục, 2015) 

          Bằng trải nghiệm văn học trong chương trình Ngữ văn lớp 9, em hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

--------Hết--------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

Họ và tên thí sinh:……………………………………; Số báo danh:…………………
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	KỲ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP THỊ XÃ

NĂM HỌC 2023-2024

Môn thi: Ngữ văn
HƯỚNG DẪN CHẤM - THANG ĐIỂM

(Hướng dẫn chấm, thang điểm gồm có 05 trang)


Câu 1: (8,0 điểm)

1. Yêu cầu về kĩ năng 


- Biết cách làm bài nghị luận xã hội, biết kết hợp nhiều thao tác lập luận khác nhau.


- Bài văn có bố cục rõ ràng, mạch lạc. Kết cấu chặt chẽ, dẫn chứng chọn lọc, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp.


2. Yêu cầu về kiến thức 


Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo nội dung chính, chấp nhận những bài viết có những ý ngoài đáp án nhưng phải có căn cứ xác đáng và lí lẽ thuyết phục, trân trọng bài làm của HS, khuyến khích những bài sáng tạo nhưng phải hợp lí. 

Cần làm rõ được những nội dung cơ bản sau:

	Bố cục
	Nội dung
	Điểm

	Mở bài
	Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận: rõ ràng, chính xác, hấp dẫn
	0,5

	Thân bài


	*Giải thích

- chê cuộc đời méo mó: con người thường chê bai, oán thán khi cuộc sống không như mong muốn, khiến cuộc đời trở nên “méo mó” hơn trước mắt chúng ta; tròn tự trong tâm: là thái độ tích cực, chủ động trước hoàn cảnh, không gục ngã trước khó khăn, trước phi lý, bất công.

- đường đời trơn láng: cuộc sống quá bằng phẳng, yên ổn, không có trở ngại, khó khăn thì con người không khám phá và khẳng định được hết những gì mình có. Có trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn; hạnh phúc như bầu trời: hạnh phúc là dành cho cả nhân loại và vạn vật trên thế giới

=>Muốn có cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc và thành công thì mỗi người phải có suy nghĩ và hành động tích cực, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cuộc đời.

* Bàn luận, chứng minh

* Khẳng định muốn có hạnh phúc và thành công thì phải tự mình nỗ lực, vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thử thách là một quy luật tất yếu của cuộc sống.

* Lí giải:

- Cuộc sống của con người luôn là bức tranh muôn màu sắc, chứa đựng mật ngọt, thành công xen lẫn đắng cay, thất bại. Thành công, hạnh phúc là những điều tốt đẹp mà ai cũng khao khát hướng tới. Nhưng có thể chúng ta sẽ gặp nhiều biến cố, khó khăn, trở ngại vượt khỏi toạn tính, dự định của con người bởi hạnh phúc, thành công không dễ dàng có được.

- Để gặt hái được thành công, có được cuộc sống hạnh phúc, con người cần trải qua quá trình nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn, thử thách. Khi hiểu ra điều đó con người mới biết trân quý công sức và thành quả của mình, đồng thời có những cách ứng xử phù hợp và tích cực: không bi quan, chán nản, tuyệt vọng mà cần có ý chí, nghị lực, bản lĩnh, niềm tin…

 (HS dùng dẫn chứng tiêu biểu, phù hợp, đắt giá để chứng minh)
*Bàn luận mở rộng

- Phê phán những cá nhân chưa nhận thức được giá trị của cuộc sống, không có ý chí và nghị lực, đầu hàng, buông xuôi, đổ lỗi cho số phận; thậm chí sống dựa dẫm, trông chờ vào thành quả của người khác…

*Bài học nhận thức và hành động

- Nhận thức sâu sắc về những quy luật của cuộc sống mới tạo cho mình sức mạnh để vươn lên, tỏa sáng.

- Phải không ngừng nỗ lực phấn đấu trong cuộc đời, dũng cảm đương đầu với thử thách để có được cuộc sống tốt đẹp.
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	Kết bài
	Khái quát vấn đề nghị luận: đúng, lắng đọng, có chiều sâu.
	0,5


Câu 2 (12 điểm)


* Yêu cầu về kỹ năng 


- Hiểu đề, biết cách làm bài văn nghị luận văn học. Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ. Hành văn trôi chảy. Bài văn viết có cảm xúc. Không mắc lỗi diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp, chính tả.


* Yêu cầu về kiến thức 


- Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau nhưng phải đảm bảo ý cơ bản sau:

	Bố cục
	Nội dung
	Điểm

	Mở bài
	- Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề nghị luận chính xác và hấp dẫn

- Trích dẫn ý kiến
	1,0

	Thân bài
	1. Giải thích ý kiến

- Văn chương: là loại hình nghệ thuật bao gồm các sáng tác dùng ngôn từ làm chất liệu để phản ánh hiện thực cuộc sống con người qua lăng kính chủ quan của người nghệ sĩ.

- Văn chương giúp ta trải nghiệm cuộc sống ở những tầng mức và những chiều sâu đáng kinh ngạc: Văn chương đem đến cho người đọc những trải nghiệm mà cuộc đời khó lòng thấu trải hết. Giúp người đọc thỏa mãn nhu cầu nếm trải sự sống muôn hình vạn trạng. Đến với văn học ta không chỉ nhận thức khám phá hiện thực mà còn cảm nhận, hiểu biết tư tưởng, tình cảm, ước mơ, khát vọng của nhân loại và của chính mình.

- Nó giúp con người sống “ra người” hơn, sống tốt hơn, nếu ta biết tìm trong mỗi quyển sách có những vệt sáng, những nguồn soi rọi vào những góc khuất của cuộc đời và của con người:

+ vệt sáng, những nguồn soi rọi vào những góc khuất của cuộc đời và của con người”: Sự phát hiện của nhà văn về những vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong thế giới tâm hồn con người, có tác động tích cực đối với con người, cuộc đời.
+ nó giúp con người sống “ra người” hơn, sống tốt hơn: Tác phẩm văn học đem lại niềm vui trong sáng, thánh thiện, làm nảy nở trong tâm hồn ta những xúc cảm cao đẹp, hướng ta đến những phẩm chất mang tính nhân văn.

=>Ý kiến trên đề cao chức năng, sứ mệnh cao cả của văn học. 

 2. Bình luận

Khẳng định ý kiến trên là đúng đắn vì

-Văn học nghệ thuật phản ánh cuộc sống một cách tổng hợp, toàn vẹn trong mọi quan hệ đa dạng, phức tạp, tập trung khám phá chiều sâu khôn cùng của tâm hồn con người.

-Văn học có sứ mệnh cao cả bởi tác động sâu sắc tới đời sống tinh thần của con người. Văn học làm giầu thêm nhận thức của con người về thế giới xung quanh, về chính bản thân mình, văn học bồi đắp, nâng đỡ, thanh lọc tâm hồn con người khiến con người trở nên hoàn thiện, người hơn, sống tốt hơn.

Văn học luôn đồng hành cùng nhân loại và có vị trí không thể thay thế trong đời sống con người.

3. Chứng minh 
Thí sinh lựa chọn được một số tác phẩm (trong chương trình Ngữ văn 9) độc đáo, tiêu biểu, phù hợp, phân tích làm nổi bật được vấn đề cần chứng minh, cần tập trung vào hai phương diện:

- Văn chương giúp ta trải nghiệm cuộc sống ở những tầng mức và những chiều sâu đáng kinh ngạc: Tác phẩm giúp con người khám phá, nhận thức các thông điệp nghệ thuật, những trải nghiệm về cuộc sống, số phận, nhân cách, hay chiều sâu tâm hồn con người, khám phá những điều mới mẻ trong cái bình thường, phát hiện chân lí sâu xa trong những điều giản dị, làm giàu thêm nhận thức của con người về thế giới xung quanh, về bản thân mình.

- Nó giúp con người sống “ra người” hơn, sống tốt hơn, nếu ta biết tìm trong mỗi quyển sách có những vệt sáng, những nguồn soi rọi vào những góc khuất của cuộc đời và của con người: Từ việc phát hiện cái đẹp sâu xa của nội dung tác phẩm, ở những vệt sáng, nguồn sáng soi rọi vào những góc khuất của nhân vật, hình tượng nghệ thuật, tác phẩm đã nâng đỡ thanh lọc tâm hồn con người, giúp con người sống người hơn

*Lưu ý:

- Biết phân tích dẫn chứng làm sáng tỏ vấn đề nghị luận, không phân tích tác phẩm một cách thuần túy.

- Nếu có từ 02 tác phẩm/đoạn trích trở lên, phân tích đáp ứng trọn vẹn yêu cầu thì cho điểm tối đa.

-Nếu phân tích tốt dẫn chứng, sâu sắc, thuyết phục, làm rõ được nhận định nhưng chỉ có 01 tác phẩm/đoạn trích thì chỉ đạt tối đa 2/3 điểm.

-Nếu phân tích được 02 tác phẩm/đoạn trích nhưng chưa làm nổi bật được vấn đề cần chứng minh thì chỉ đạt 1/2 điểm

-Nếu chọn 01 tác phẩm/đoạn trích nhưng phân tích sơ sài (diễn xuôi thơ, kể chuyện), không làm rõ được nhận định thì chỉ đạt 1/3 số điểm.

4. Đánh giá, mở rộng

- Ý kiến trên đã chỉ ra sứ mệnh cao cả của văn chương đối với con người, định hướng cho nhà văn trong quá trình sáng tạo.

- Người đọc tìm hiểu, tiếp cận tác phẩm trong chiều sâu tư tưởng của nó, có tình yêu, niềm say mê văn học.
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	Kết bài
	- Khái quát vấn đề nghị luận: đúng, lắng đọng, có chiều sâu.
	1,0


Lưu ý:


- Giám khảo nắm vững yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của thí sinh.


- Cần khuyến khích những bài có chất văn, những suy nghĩ và cách trình bày sáng tạo.

-------------------- Hết -------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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